
UBND TỈNH LÀO CAI

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 9.500.000 7.050.060 12.584.022 10.698.135 132 152

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 9.500.000 7.050.060 9.171.746 7.285.859 97 103

I Thu nội địa 6.700.000 6.250.060 7.375.004 6.947.026 110 111

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 950.000 950.000 793.203 793.203 83 83

- Thuế giá trị gia tăng                 195.000                 195.000                 233.806                 233.806                    120                     120 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                   79.000                   79.000                   51.979                   51.979                      66                       66 

- Thuế tài nguyên                 676.000                 676.000                 507.418                 507.418                      75                       75 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 100.000 100.000 68.397 68.397 68 68

- Thuế giá trị gia tăng                   55.000                   55.000                   39.817                   39.817                      72                       72 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                   30.000                   30.000                   19.936                   19.936                      66                       66 

- Thuế tài nguyên                   15.000                   15.000                     8.643                     8.643                      58                       58 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 110.000 110.000 60.675 60.675 55 55

- Thuế giá trị gia tăng 65.000                   65.000 24.057                   24.057                      37                       37 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.000                   10.000 10.906                   10.906                    109                     109 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 25.000                   25.000 13.506                   13.506                      54                       54 

- Thuế tài nguyên 10.000                   10.000 12.206                   12.206                    122                     122 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.730.000 1.730.000 1.577.309 1.577.309 91 91

- Thuế giá trị gia tăng 947.000                 947.000                 859.411                 859.411                      91                       91 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 80.000                   80.000                 110.834                 110.834                    139                     139 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.000                     3.000                     2.883                     2.883                      96                       96 

- Thuế tài nguyên 700.000                 700.000                 604.181                 604.181                      86                       86 

5 Lệ phí trước bạ                 230.000                 230.000 228.564                 228.564                      99                       99 

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 54                          54 

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                     2.100                     2.100 3.158                     3.158                    150                     150 

8 Thuế thu nhập cá nhân                 170.000                 170.000 186.126                 186.126                    109                     109 

9 Thuế bảo vệ môi trường                 280.000                 104.160                 245.087                   91.210                      88                       88 

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu                175.840 108.955                     62 

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước                104.160                104.160 64.600                  64.600                     62                      62 

10 Phí, lệ phí                 590.000                 574.000                 400.981                 387.741                      68                       68 
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Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu                   16.000 13.240                      83 

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu                 574.000                 574.000 387.741                 387.741                      68                       68 

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản                350.000 293.959                     84 

11 Tiền sử dụng đất                1.300.000              1.300.000 2.806.928                2.806.928                    216                     216 

12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 550.000                 550.000 256.760                 256.760                      47                       47 

13 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 3.500                     3.500 31.287                   31.287                    894                     894 

14 Thu khác ngân sách 288.840 228.840 337.602 290.099 117 127

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 60.000 47.503 79

17 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 343.000 144.900 339.331 125.977 99 87

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp 283.000 84.900 304.791 91.437 108 108

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 60.000 60.000 34.539 34.539 58 58

18 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 560                        560 736                        736                    131                     131 

19 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế                     7.000                     7.000 10.788                   10.788                    154                     154 

20 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) 45.000                   45.000 28.018                   28.018                      62                       62 

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.000.000 1.452.214 28 73

1 Thuế xuất khẩu 310.995

2 Thuế nhập khẩu 160.279

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 2.402

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 605.951

5 Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 346.118

6 Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện 94

7 Thu khác 26.375 28

IV Thu viện trợ 5.723

V Các khoản huy động, đóng góp 800.000 800.000 288.806 288.806 36 36

1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 255.827 255.827

2 Các khoản huy động đóng góp khác 32.979 32.979

B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 50.000 50.000

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 58.607 58.607

D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 3.303.669 3.303.669


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-21T16:57:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 613/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai




